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MỘT SỐ QUAN ĐIỂM LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ MỨC SINH  

NGUYỄN ĐỨC VINH* 

Tóm tắt: Trong quá trình nghiên cứu quá độ dân số trên thế giới từ khoảng giữa thế 

kỷ 20 đến nay, nhiều quan điểm lý thuyết về mức sinh đã được phát triển, phổ biến và ứng 

dụng khá hữu hiệu. Bài viết chọn lọc tổng hợp 11 quan điểm lý thuyết hiện đại về mức sinh 

từ nhiều hướng tiếp cận, trong đó có những lý thuyết còn khá mới chưa được phổ biến ở 

Việt Nam. Việc xem xét vận dụng phù hợp và linh hoạt các lý thuyết này trong nghiên cứu 

xã hội học về hành vi sinh sản là cần thiết và rất có triển vọng, góp phần lý giải động thái 

mức sinh ở Việt Nam và các yếu tố tác động trong bối cảnh công nghiệp hóa và hiện đại 

hóa, hướng tới xây dựng và triển khai hiệu quả hơn các chính sách điều chỉnh mức sinh 

phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới. 

Từ khóa: mức sinh, lý thuyết về mức sinh, khung phân tích mức sinh. 
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1. Giới thiệu 

Trong khoảng nửa thế kỷ qua, Việt Nam đã trải qua thời kỳ quá độ dân số với những 

biến đổi lớn về quy mô và cơ cấu dân số chủ yếu thông qua quá trình suy giảm mạnh mẽ 

mức chết và mức sinh. Mức sinh giảm từ trên 5 con mỗi phụ nữ vào những năm 1970 xuống 

mức thay thế (2,1 con) vào năm 2005 vừa mang tính quy luật, vừa phản ánh thành công của 

chính sách và chương trình dân số-kế hoạch hóa gia đình. Trong giai đoạn này, nhiều kết 

quả nghiên cứu vận dụng lý thuyết quá độ dân số (Notestein, 1945) hay khung phân tích 

yếu tố quyết định mức sinh (Bongaarts, 1978) đã góp phần quan trọng cho thực hiện thành 

công mục tiêu giảm sinh.  

Năm 2019, Chiến lược dân số Việt Nam đến 2030 xác định mục tiêu “duy trì vững 

chắc mức sinh thay thế” nhằm ổn định dân số, tránh già hóa dân số quá nhanh, đảm bảo sự 

phát triển bền vững của đất nước (Chính phủ, 2019). Tuy nhiên mức sinh toàn quốc tiếp tục 

giảm xuống dưới mức thay thế trong mấy năm gần đây (Tổng cục Thống kê, 2024), cho 

thấy mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế không hề đơn giản, dường như còn khó 

khăn hơn cả nỗ lực giảm sinh về mức thay thế. Điều này gợi ý rằng các yếu tố kinh tế, văn 

hóa, xã hội quyết định mức sinh đang trở nên đa dạng và phức tạp trong bối cảnh biến đổi 

xã hội nhanh chóng theo chiều hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 

hiện nay. Những lý thuyết và mô hình phân tích vốn khá thành công trong nghiên cứu mức 
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sinh cao trở nên ít hiệu quả trong lý giải mức sinh thay thế hoặc thấp hơn. Do vậy, việc 

tham khảo và vận dụng linh hoạt các quan điểm lý thuyết hiện đại trong nghiên cứu mức 

sinh cũng như biến động dân số nói chung ở Việt Nam là rất cần thiết để có thể góp phần 

xây dựng và triển khai chính sách duy trong mức sinh thay thế hiệu quả hơn trong thời gian 

tới. 

2. Một số quan điểm lý thuyết về mức sinh và khả năng vận dụng vào Việt Nam 

Quá trình phát triển các lý thuyết khoa học về mức sinh trên thế giới là một hành trình 

dài, phản ánh sự thay đổi nhận thức của con người từ việc coi sinh đẻ là một hiện tượng tự 

nhiên, không thể kiểm soát, sang một hiện tượng chịu sự chi phối mạnh mẽ của các yếu tố 

kinh tế-xã hội, văn hóa, chính trị và quyết định cá nhân. Quá trình phát triển này trải qua 

các giai đoạn, thường được coi là bắt đầu từ lý thuyết về dân số của T. R. Malthus (1789), 

đến lý thuyết quá độ dân số (Notestein, 1945) giữa thế kỷ 20, rồi một số lý thuyết hay khung 

phân tích các yếu tố quyết định sinh sản trong giai đoạn nửa cuối thế kỷ 20, và từ đó đến 

nay là những quan điểm lý thuyết mới về mức sinh trong xã hội hậu hiện đại. Sau đây là 

tổng quan các quan điểm lý thuyết này, bắt đầu từ lý thuyết quá độ dân số vốn không phải 

là mới nhưng hiện vẫn còn ảnh hưởng khá sâu rộng trong nghiên cứu dân số. Việc phân 

nhóm các “quan điểm lý thuyết” trong bài viết này chỉ là tương đối, không hàm ý tất cả đều 

là những lý thuyết riêng biệt hay trái ngược nhau. 

 Lý thuyết quá độ dân số 

Được đề cập đầu tiên bởi F. W. Notestein (1945) dựa trên những quan sát trước đó 

của Warren Thompson (1929) và Adolphe Landry (1934), lý thuyết quá độ dân số (lần thứ 

nhất) là một mô hình mô tả quá trình biến đổi mang tính quy luật của các dân số từ mức 

sinh cao và mức tử vong cao sang mang sinh thấp và mức tử vong thấp khi xã hội chuyển 

đổi từ tiền công nghiệp sang công nghiệp phát triển và hiện đại hóa. Do nhưng tiến bộ về y 

học, chăm sóc sức khỏe và cải thiện điều kiện sống, mức chết (nhất là mức tử vong trẻ em) 

giảm mạnh là động lực dẫn đến giảm mức sinh dần về mức thay thế (Kirk, 1996). Khả năng 

tránh thai bằng các biện pháp hiệu quả hơn cũng góp phần đẩy nhanh quá trình này. Khi 

mức sinh cao trong bối cảnh mức độ phát triển kinh tế còn hạn chế, chính sách dân số hướng 

đến giảm sinh nên tập trung vào đẩy mạnh kế hoạch hóa gia đình, tiếp cận trách thai và 

giảm tử vong trẻ em. Lý thuyết quá độ dân số không chỉ được phổ biến và vận dụng hiệu 

quả trong nghiên cứu dân số và mức sinh trong nhiều thập kỷ qua mà còn là khung tham 

chiếu trung tâm trong nhân khẩu học hiện đại, điểm xuất phát để phát triển các khía cạnh 

mới (Dyson, 2010).  

Lý thuyết quá độ dân số phản ánh một quy luật chung mang tính tất yếu, nhưng không 

đủ chi tiết để dự đoán chính xác quá trình quá độ dân số theo từng bối cảnh văn hóa, chính 

trị và kinh tế (Szreter, 1993). Ngoài ra, lý thuyết quá độ dân số không thể lý giải tình trạng 

mức sinh giảm xuống dưới mức thay thế, khi không còn liên quan nhiều đến mức tử vong 

trẻ em. 

 Lý thuyết kinh tế về mức sinh 
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Lý thuyết kinh tế về mức sinh do Becker đề cập lần đầu vào năm 1960 sau đó tiếp tục 

phát triển cho đến đầu thập kỷ 1990 (Becker, 1960; Becker & Barro,1988). Các tác giả đã 

áp dụng lý thuyết hành vi duy lý và tối đa hóa tiện ích trong kinh tế vào việc phân tích các 

quyết định sinh con. Theo quan điểm đó, trẻ em có thể được coi như "hàng hóa lâu bền" mà 

các gia đình "tiêu dùng", và mức sinh được xác định bởi chi phí và lợi ích của việc có con. 

Các cặp vợ chồng được coi là những tác nhân kinh tế duy lý, họ quyết định số lượng con 

cái để tối đa hóa tiện ích của mình, trong giới hạn ngân sách và các yếu tố khác. Khi thu 

nhập tăng, cha mẹ có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào chất lượng của mỗi đứa con. Tuy 

nhiên, việc đầu tư vào chất lượng lại làm tăng chi phí cho mỗi đứa trẻ, từ đó làm giảm số 

lượng con cái mà họ muốn có trong giới hạn ngân sách của gia đình. Chi phí của việc nuôi 

dạy con cái không chỉ bao gồm chi phí trực tiếp mà còn cả chi phí cơ hội của thời gian và 

công sức dành cho việc chăm sóc con cái. Hệ quả là trong các xã hội phát triển, cha mẹ có 

xu hướng chuyển đổi từ việc có nhiều con với chất lượng thấp (tiêu chuẩn đầu tư thấp) sang 

có ít con hơn nhưng được đầu tư cao hơn, và mức sinh thường giảm thấp.  

Lý thuyết kinh tế về mức sinh đã thay đổi cách tiếp cận vấn đề dân số bằng cách đưa 

các công cụ kinh tế vào phân tích các quyết định gia đình, mở đường cho nhiều nghiên cứu 

sâu rộng hơn về kinh tế học gia đình và nhân khẩu học. Mặc dù có ảnh hưởng lớn, lý thuyết 

của Becker cũng gặp phải một số tranh cãi khi quy giản tái sinh sản thành quá trình kinh tế 

và nhưng khó khăn trong chứng minh bằng thực nghiệm (Greenhalgh, 1990; Szreter, 1993). 

 Lý thuyết dòng chảy của cải và mức sinh 

Theo Lý thuyết “dòng chảy của cải” (wealth flows) do Caldwell (1976 & 2006) đề 

xuất, các gia đình sẽ muốn có nhiều con dẫn đến mức sinh cao nếu con cái mang lại lợi ích 

an sinh cho cha mẹ nhiều hơn so với chi phí sinh đẻ và nuôi con, và ngược lại, trong xã hội 

hiện đại khi chi phí cho sinh đẻ nuôi dạy con cái lớn hơn lợi ích thu được, các cặp vợ chồng 

thường muốn có ít hoặc thậm chí không muốn có con và kết quả là mức sinh giảm thấp. 

Như vậy, mức sinh phụ thuộc vào việc dòng chảy của cải chủ yếu là từ con cái đến cha mẹ 

(dẫn đến mức sinh cao) hay ngược lại (dẫn đến mức sinh thấp), hay cụ thể hơn là kết quả 

của mong muốn cá nhân, khả năng kiểm soát sinh sản, và chuẩn mực xã hội. Trong khi lý 

thuyết kinh tế về mức sinh của Becker tập trung vào việc ra quyết định của các cá nhân 

trong khuôn khổ thị trường, lý thuyết dòng chảy của cải nhấn mạnh vai trò của các chuẩn 

mực văn hóa, thể chế và quan hệ quyền lực trong gia đình. Sự thay đổi về văn hóa và thể 

chế là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sự đảo ngược dòng chảy của cải, từ đó mới tác động đến 

quyết định sinh sản. 

Lý thuyết này tích hợp được cả yếu tố cá nhân và xã hội, nhưng hạn chế cơ bản là 

không rõ nhận thức các cá nhân và gia đình về “dòng chảy của cải” như thế nào để tác động 

đến hành vi sinh đẻ, và cũng khó lượng hóa các yếu tố văn hóa, chuẩn mực, dòng chảy của 

cải trong các nghiên cứu thực nghiệm (Lee, 2000; Kaplan & Bock, 2001). 

 Lý thuyết giá trị con cái 

L. Hoffman và M. Hoffman (1973) đã giới thiệu khái niệm "giá trị của con cái" như 

một khuôn khổ lý thuyết để hiểu các quyết định sinh sản không chỉ bó hẹp trong các yếu tố 
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kinh tế. Mức sinh là kết quả của quá trình ra quyết định dựa trên kỳ vọng về khả năng con 

cái đáp ứng các nhu cầu của cha mẹ về vật chất và tinh thần, nhất là nhu cầu tâm lý và an 

sinh. Nếu các giá trị này càng được đánh giá hay kỳ vọng cao thì mức sinh càng cao và 

ngược lại. Trong nhiều nghiên cứu về mức sinh ở Việt Nam cũng như một số nước ở châu 

Á, các giá trị của con cái thường được xem xét theo các chiều cạnh: kinh tế (con cái đem 

lại sức lao động và thu nhập), xã hội (uy tín và vị thế của gia đình, nối dõi), tâm lý (đem lại 

niềm vui và hạnh phúc), và an sinh (nơi nương tựa khi khó khăn, về già), từ đó có thể giải 

thích biến đổi mức sinh cũng như sự khác biệt giữa các nền văn hóa và nhóm xã hội về mức 

sinh.  

Trong xã hội hiện đại, mức sinh thấp do các giá trị của con cái nêu trên đều có xu 

hướng suy giảm, trong đó giá trị tâm lý và cảm xúc con cái thường được duy trì lâu nhất. 

Các bậc cha mẹ có xu hướng sinh ít con để tập trung đầu tư nhiều hơn cho chất lượng cuộc 

sống, giáo dục và phát triển cá nhân của mỗi đứa trẻ. Theo quan điểm lý thuyết này thì để 

mức sinh không giảm thấp cần duy trì một vài giá trị con cái trong xã hội, nhưng chỉ giá trị 

tâm lý và cảm xúc có lẽ khó duy trì mức sinh thay thế bởi khi đó một con đã là đủ với đa 

số các cặp vợ chồng. Bằng cách tìm hiểu những giá trị mà cha mẹ hiện đại kỳ vọng ở con 

cái, các nghiên cứu có thể sự báo xu hướng mức sinh và đánh giá các yếu tố tác động. Từ 

đó, các chính phủ có thể thiết kế các mục tiêu và chính sách khuyến sinh phù hợp, không 

chỉ tập trung vào hỗ trợ tài chính mà còn vào việc hỗ trợ tâm lý và xã hội. 

Giá trị con cái cũng là yếu tố cơ bản lý giải tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh 

trong bối cảnh nhất định ở một số quốc gia châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và 

Việt Nam. Các nghiên cứu đã tổng hợp khung phân tích gồm bốn điều kiện dẫn đến tỷ số 

giới tính khi sinh tăng cao trên mức tự nhiên là khoảng 105 trai trên 100 gái: 1) Định hướng 

giá trị con trai cao khiến mong muốn có con trai mạnh mẽ và phổ biến trong xã hội; 2) Mức 

sinh giảm thấp, mỗi gia đình thường chỉ có 1-2 con; 3) Tồn tại công nghệ xác định sớm giới 

tính hay lựa chọn giới tính thai nhi; 4) Có thể tiếp cận công nghệ chọn lọc giới tính thai nhi 

mà không bị rào cản chi phí hay pháp lý nghiêm ngặt (Sen, 1990; Das Gupta et al., 2000; 

Poston & Glover, 2005;  WHO et al., 2011; Guilmoto, 2015). 

 Lý thuyết lan tỏa văn hóa và mức sinh 

Lý thuyết lan tỏa văn hóa và mức sinh do Ansley Coale (1973; 1986) đề xuất và phát 

triển không phải là một lý thuyết độc lập hoàn toàn mà là một bổ sung quan trọng cho Lý 

thuyết quá độ dân số trong bối cảnh mức sinh ở Châu Âu đã khá thấp trong khi nhiều nước 

đang phát triển vẫn nỗ lực giảm sinh. Theo đó, giảm sinh không luôn là kết quả trực tiếp 

của quá trình công nghiệp hóa và phát triển kinh tế-xã hội, mà còn do sự lan tỏa (diffusion) 

của các ý tưởng và chuẩn mực mới về gia đình nhỏ và kiểm soát sinh sản. Khi một số cá 

nhân hoặc nhóm tiêu biểu tiên phong thực hiện tránh thai và sinh ít con, khiến những người 

khác trong cộng đồng, vùng lân cận làm theo, ngay cả khi các điều kiện kinh tế, văn hóa, 

xã hội khác chưa tương ứng với mức sinh thấp. Các ý tưởng về quy mô gia đình nhỏ, lợi 

ích của việc kiểm soát sinh sản và các giá trị cá nhân mới lan truyền qua các mạng lưới xã 

hội, từ người này sang người khác, từ khu vực này sang khu vực khác. Sự lan tỏa của khuôn 

mẫu ít con tương tự như sự lan truyền của một cải tiến hoặc ý tưởng mới tiến bộ, cho thấy 
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động lực xã hội và tương tác giữa các cá nhân có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự 

thay đổi. Coale đã tổng kết ba điều kiện tiên quyết cần thiết để quá trình giảm sinh diễn ra 

một cách bền vững, bao gồm sự sẵn sàng, muốn và có khả năng giảm sinh, đều có thể bị 

tác động thông qua quá trình lan tỏa văn hóa. 

Điểm cần lưu ý là lý thuyết này chỉ bổ sung yếu tố truyền bá văn hóa chứ không bỏ 

qua các yếu tố kinh tế, xã hội và thể chế khác quyết định mức sinh. Truyền bá văn hóa chủ 

yếu trực tiếp thay đổi nhận thức và thái độ, trong khi hành vi sinh đẻ cần phải có các điều 

kiện cơ bản khác, ví dụ như việc tiếp cận biện pháp tránh thai hiện đại, hay khả năng phụ 

nữ di cư hay gia nhập thị trường lao động khu vực công nghiệp, dịch vụ.  

 Lý thuyết quá độ dân số lần hai 

Lý thuyết quá độ dân số lần hai (Second Demographic Transition - SDT) được đưa 

ra từ những năm 1980 bởi hai nhà nhân khẩu học Dirk van de Kaa (1987; 1994) và Ron 

Lesthaeghe (1995), nhằm giải thích những thay đổi về xu hướng gia đình và dân số ở các 

nước phát triển, đặc biệt là châu Âu, sau khi quá trình quá độ dân số lần đầu hoàn tất. Khác 

với quá độ dân số lần đầu tập trung vào sự suy giảm mức sinh và mức chết, SDT giải thích 

những biến đổi liên quan đến cấu trúc gia đình và các giá trị xã hội liên quan đến mức sinh 

giảm xuống dưới mức thay thế. Trong xã hội hiện đại, sự gia tăng cá nhân hóa, bình đẳng 

giới, trì hoãn hôn nhân, và lối sống đa dạng làm giảm động lực hay trì hoãn kết hôn, sinh 

con và đẩy mức sinh xuống thấp.  

Lý thuyết quá độ dân số lần hai tiếp tục được một số học giả phát triển, mở rộng. 

Chẳng hạn như Ajzen và Barber (2001) kết hợp Lý thuyết hành vi có kế hoạch trong tâm lý 

học xã hội để bổ sung yếu tố tâm lý (niềm tin, thái độ và sự kiểm soát cảm nhận của cá 

nhân) vào SDT nhằm lý giải rõ hơn quá trình ra quyết định của các cá nhân về việc sinh 

con, đặc biệt là trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm xuống mức thấp. 

Có thể thấy, Lý thuyết quá độ dân số lần hai có phần thiếu lạc quan khi cho rằng 

những xu hướng cá nhân hóa và biến đổi sang xã hội hiện đại dẫn đến mức sinh thấp là quy 

luật không thể đảo ngược. Bên cạnh đó, lý thuyết này được cho là có xu hướng dựa nhiều 

vào kinh nghiệm của Tây và Bắc Âu, bỏ qua sự đa dạng của các mô hình nhân khẩu học ở 

các khu vực khác như Hoa Kỳ, và nhấn mạnh quá mức vào sự thay đổi giá trị văn hóa trong 

khi bỏ qua vai trò của các yếu tố thể chế và chính sách (Zaidi & Morgan, 2017).  

 Lý thuyết hậu hiện đại về mức sinh 

Cụm từ "lý thuyết hậu hiện đại về mức sinh" không chỉ một lý thuyết riêng biệt do 

một vài học giả đề xuất mà một hướng tiếp cận từ khái niệm và quan điểm của chủ nghĩa 

hậu hiện đại để lý giải các xu hướng sinh sản phức tạp và đa dạng trong các xã hội phát 

triển, để bổ sung hoặc thách thức các lý thuyết truyền thống vốn chủ yếu dựa trên các khuôn 

khổ cấu trúc xã hội hoặc kinh tế (ví dụ Van de Kaa, 1987; Giddens, 1992; Beck & Beck-

Gernsheim, 1995; Sobotka & Toulemon, 2012). Hướng tiếp cận này không đưa ra một mô 

hình đơn lẻ, mà nhấn mạnh sự phân mảnh, tính cá nhân hóa và sự từ chối các khuôn mẫu 

truyền thống về hôn nhân, gia đình, sinh đẻ, nghĩa vụ làm cha mẹ. Chủ nghĩa hậu hiện đại 

nhấn mạnh sự phát triển của chủ nghĩa cá nhân, khi các cá nhân ưu tiên tự do cá nhân, sự 
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tự thể hiện và tự hoàn thiện. Quyết định có con không còn bị ràng buộc bởi các chuẩn mực 

xã hội hay tôn giáo truyền thống mà trở thành một lựa chọn cá nhân dựa trên mong muốn, 

mục tiêu sự nghiệp và lối sống. Chủ nghĩa hậu hiện đại bác bỏ các mô hình sinh đẻ phổ 

quát, thay vào đó nhấn mạnh sự đa dạng và khác biệt giữa các nhóm cũng như cá nhân. Mô 

hình gia đình hạt nhân phổ biến trong thời kỳ đầu công nghiệp hóa được dần thay thế bằng 

các hình thức gia đình đa dạng, thậm chí có sự tách rời giữa hôn nhân và sinh sản. Chủ 

nghĩa hậu hiện đại thách thức các thể chế xã hội truyền thống như hôn nhân, gia đình và 

tôn giáo, vốn từng là nền tảng của các quyết định sinh sản. Các chuẩn mực về giới tính và 

vai trò gia đình truyền thống bị xóa mờ, cho phép phụ nữ có nhiều sự lựa chọn hơn trong 

cuộc sống, bao gồm cả việc không có con dẫn đến mức sinh giảm thấp dưới mức thay thế.  

Lý thuyết hậu hiện đại thừa nhận sự đánh đổi số lượng-chất lượng trong hành vi sinh 

đẻ theo lý thuyết kinh tế và mức sinh, nhưng mở rộng nó bằng cách đưa các yếu tố văn hóa, 

giá trị và tính cá nhân vào phân tích. Quan điểm hậu hiện đại là nền tảng để phát triển lý 

thuyết quá độ dân số lần hai đề cập ở trên, vốn sử dụng các quan điểm hậu hiện đại để lý 

giải động lực văn hóa đằng sau những thay đổi nhân khẩu học trong xã hội hiện đại và 

nguyên nhân các quốc gia phát triển lại trải qua những thay đổi nhân khẩu học phức tạp sau 

khi quá độ dân số lần một kết thúc. 

 Lý thuyết bình đẳng giới và mức sinh 

Quan điểm về ảnh hưởng của bình đẳng giới đến mức sinh đã được đề cập khi phát 

triển lý thuyết quá độ dân số lần hai hay Lý thuyết hậu hiện đại về mức sinh (ví dụ 

Lesthaeghe, 1995). Quan điểm này được phát triển thành Lý thuyết bình đẳng giới và mức 

sinh khi Peter McDonald (2000a) đưa ra khái niệm cốt lõi về sự "không nhất quán thể chế" 

(institutional incoherence) để lý giải tại sao một số quốc gia có mức sinh rất thấp, trong khi 

các quốc gia bình đẳng giới khác lại duy trì mức sinh tương đối cao hơn. Đây là một cụ thể 

hóa của lý thuyết quá độ dân số lần hai và quan điểm hậu hiện đại bằng cách tập trung vào 

vai trò của bình đẳng giới trong việc định hình các quyết định sinh con. Theo đó, mức sinh 

thấp xảy ra trong giai đoạn nhất định của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa, khi 

mâu thuẫn giữa mức độ bình đẳng giới cao trong các thể chế xã hội hướng đến cá nhân 

(như giáo dục, thị trường lao động và chính trị) với mức độ bình đẳng giới thấp hơn, tồn tại 

dai dẳng trong các thể chế hướng đến gia đình (như công việc nhà và chăm sóc con cái). 

Cụ thể hơn là tỷ lệ phụ nữ tham gia hoạt giáo dục và thị trường lao động tăng mạnh, nhưng 

họ vẫn chịu trách nhiệm là người nội trợ và chăm sóc chủ yếu trong gia đình. Khi phụ nữ 

phải gánh vác vai trò kép, chi phí cơ hội của việc có con trở nên rất cao, làm giảm động lực 

sinh con, dẫn đến mức sinh thấp.  

Theo quan điểm lý thuyết này, nếu xã hội phát triển đến giai đoạn tiếp theo, khi đạt 

được bình đẳng giới cao trong cả thế chế cá nhân và thể chế hướng đến gia đình thì mức 

sinh sẽ phục hồi. Một ví dụ điển hình là các quốc gia Bắc Âu có bình đẳng giới cao hơn 

trong cả hai loại thể chế, nên có mức sinh cao hơn so với các nước Nam Âu, nơi phụ nữ 

phải đối mặt với sự mâu thuẫn vai trò lớn hơn. Như vậy khác với quan điểm lý thuyết quá 

độ dân số lần 2 vốn coi mức sinh thấp là xu thế tất yếu của hiện đại hóa, lý thuyết bình đẳng 

giới cho rằng mức sinh thấp có thể chỉ xảy ra trong giai đoạn nhất định của quá trình phát 
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triển kinh tế xã hội khi bất bình đẳng giới chưa được giải quyết triệt để. Thách thức đặt ra 

đối với lý thuyết này là chưa thể khẳng định khi nào xã hội loài người sẽ tiến đến xóa bỏ 

hoàn toàn bình đẳng giới trong gia đình. Hơn nữa ngay cả ở các nước Bắc Âu trong ví dụ 

nêu trên thì mức sinh tuy nhỉnh hơn đa số quốc gia khác ở Tây Âu, những vẫn thấp hơn 

mức sinh thay thế. Mặc dù vậy, lý thuyết bình đẳng giới và mức sinh gợi mở ý nghĩa thực 

tiễn cho xây dựng chính sách khuyến sinh trong bối cảnh xã hội hiện đại. Đó là các chính 

sách thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình, tăng cường vai trò và trách nhiệm của người 

nam giới, hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc công cộng chất lượng cao như nhà trẻ, trường học, 

y tế cho bà mẹ trẻ em để giảm áp lực cho phụ nữ. 

 Lý thuyết vòng đời và bất định 

Lý thuyết vòng đời và bất định thực chất là sự kết hợp lý thuyết vòng đời (life-course) 

và lý thuyết bất định (uncertainty) về xã hội và kinh tế, được sử dụng để giải thích các quyết 

định về mức sinh, đặc biệt là trong bối cảnh các xã hội có mức sinh thấp. Trong số các 

nghiên cứu đầu tiên đề xuất và vận dụng nhóm lý thuyết này có thể kể đến các công trình 

của Elder (1974; 1988), Huinink và Kohli (2014), Morgan (1982), Bernardi và cộng sự 

(2015), v.v…  

Lý thuyết vòng đời xem các quyết định về sinh đẻ không phải là một sự kiện đơn lẻ 

mà là một quá trình kéo dài, bị ảnh hưởng bởi các sự kiện và trải nghiệm trong suốt cuộc 

đời của một cá nhân. Do các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống của một cá nhân, như việc 

làm, hôn nhân, và gia đình, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, các quyết định sinh con không 

chỉ bị ảnh hưởng bởi cuộc sống cá nhân mà còn bởi bối cảnh lịch sử mà một cá nhân trải 

qua. Hơn nữa, các quyết định và trải nghiệm trước đó sẽ định hình các lựa chọn trong tương 

lai. Ví dụ, những người trải qua sự bất ổn về kinh tế trong thời gian dài có thể hình thành 

thái độ thận trọng hơn đối với quyết định sinh con. 

Lý thuyết bất định cho rằng sự không chắc chắn trong các khía cạnh khác nhau của 

cuộc sống là một yếu tố quan trọng tác động đến quyết định sinh con. Khi càng đối mặt với 

sự không chắc chắn, mọi người càng có xu hướng trì hoãn hoặc từ bỏ kế hoạch sinh con để 

giảm thiểu rủi ro. Có nhiều loại bất định trong cuộc sống, bao gồm bất định kinh tế (như 

việc làm không ổn định, thu nhập bấp bênh, tình hình tài chính gia đình), bất định cá nhân 

(như sự không chắc chắn trong các mối quan hệ, ý định sinh con của bạn đời, tình trạng 

hôn nhân, và khả năng sinh sản), bất định xã hội (liên quan đến những thay đổi nhanh chóng 

của xã hội, chính trị, chính sách, sự toàn cầu hóa, dịch bệnh hay và những cú sốc kinh tế vi 

mô) khiến việc dự đoán tương lai trở nên khó khăn hơn, và bất định về ý định sinh (nhiều 

người có ý định sinh con không chắc chắn). 

Việt kết hợp hai hướng tiếp cận vòng đời và bất định giúp giải thích tại sao mức sinh 

ở nhiều nước phát triển lại thấp, cho thấy sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các khía cạnh trong 

cuộc sống và tác động của sự không chắc chắn đến các quyết định sinh sản. Lý thuyết này 

bổ sung cho các mô hình kinh tế truyền thống bằng cách nhấn mạnh vai trò của bối cảnh cá 

nhân và sự không chắc chắn trong cuộc sống. Hành vi sinh đẻ thường khó xảy ra trong 

những giai đoạn không thích hợp của vòng đời hay khi đối mặt với những bất định đáng kể 
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trong cuộc sống. Thay vì chỉ nhìn vào quyết định sinh con ở một thời điểm, nghiên cứu sử 

dụng lý thuyết vòng đời và bất định sẽ theo dõi sự thay đổi ý định cũng như hành vi sinh 

đẻ của một người qua nhiều năm, dựa trên các sự kiện quan trọng trong cuộc đời như tìm 

được việc làm ổn định, đổi việc, kết hôn, hoặc ly hôn.  

Lý thuyết vòng đời và bất định về mức sinh cung cấp một cách tiếp cận toàn diện và 

thực tế hơn đối với chính sách dân số, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia có mức sinh 

thấp. Thay vì chỉ tập trung vào các biện pháp hỗ trợ tài chính ngắn hạn, các lý thuyết này 

khuyến khích các nhà hoạch định chính sách xây dựng một chiến lược dài hạn nhằm giải 

quyết các gốc rễ của sự bất ổn và hỗ trợ các cá nhân trong suốt cuộc đời của họ. Do đó, các 

nghiên cứu cần thu thập dữ liệu không chỉ về số con mong muốn, mà cả về mức độ chắc 

chắn của ý định sinh con, và khả năng hiện thực hóa số con sự định sinh. Điều này giúp 

đánh giá chính xác hơn nhu cầu và mong muốn thực sự của người dân, cũng như dự báo 

những thay đổi trong tương lai. 

Ý nghĩa chính sách của lý thuyết vòng đời và bất định là ưu tiên các giải pháp giảm 

thiểu bất định (ổn định việc làm, thu nhập, nhà ở, hôn nhân) và hỗ trợ thích hợp cho các 

giai đoạn vòng đời. Các chính sách cần có sự liên kết tương hỗ (ví dụ giáo dục và việc làm), 

tập trung vào việc hỗ trợ các cá nhân vượt qua các giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, hỗ trợ 

dài hạn thay vì ngắn hạn, khuyến khích các giải pháp chính sách cân bằng công việc và 

cuộc sống, tập trung đầu tư vào nguồn vốn con người do các quyết định sinh sản gắn liền 

với sự phát triển của cá nhân. Đề giảm thiểu tính bất định ảnh hưởng tiêu cực đến mức sinh, 

cần tập trng vào ổn định thị trường lao động cho dân số trẻ, tăng cường an sinh xã hội, đảm 

bảo quyền tiếp cận nhà ở ổn định và giá cả phải chăng, xây dựng các chính sách hỗ trợ tính 

bền vững của các cặp vợ chồng và gia đình, tính đến đặc điểm giai đoạn vòng đời của họ.    

 Lý thuyết về chính sách và thể chế đối với mức sinh 

Dựa trên các lý thuyết mức sinh hiện đại nêu trên, lý thuyết chính sách và thể chế đối 

với mức sinh cho rằng các chính sách và thể chế của một quốc gia (như phúc lợi, an sinh xã 

hội, chính sách gia đình, thị trường lao động, hệ thống bình đẳng giới…) có vai trò quan 

trọng trong việc định hình các quyết định sinh sản của cá nhân và cặp vợ chồng. Lý thuyết 

này bổ sung cho các mô hình kinh tế và văn hóa bằng cách lý giải cách mà các chính sách 

công tạo ra một môi trường thuận lợi hay không thuận lợi cho quá trình tái sinh sản dân số 

được chỉ ra trong các lý thuyết mức sinh hiện đại. 

McDonald (2000a; 2000b) khi phát triển lý thuyết bình đẳng giới nêu trên cũng đồng 

thời đề xuất quan điểm về vai trò của chính sách và thể chế quốc gia đối với mức sinh. Ở 

các quốc gia có mức sinh cao, việc tăng cường bình đẳng giới trong gia đình có thể làm 

giảm mức sinh, trong khi ở các quốc gia có mức sinh thấp, mức sinh có thể tăng lên khi có 

sự bình đẳng giới lớn hơn trong các thể chế hướng đến cá nhân (như công việc và giáo dục) 

và sự cân bằng tốt hơn giữa các thể chế cá nhân và gia đình. 

Các chính sách công nhằm duy trì hay khuyến sinh khá đa dạng, có thể bao gồm các 

ưu đãi tài chính như trợ cấp tiền mặt hay giảm thuế, hỗ trợ công việc và gia đình như tăng 

ngày nghỉ phép chăm sóc con cái, trợ cấp chăm sóc trẻ em, và những nỗ lực thay đổi môi 
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trường xã hội rộng lớn như thúc đẩy bình đẳng giới và làm cho xã hội thân thiện hơn với 

trẻ em. Các lựa chọn chính sách này nhằm giải quyết các vấn đề như chi phí nuôi dạy con 

cái và khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Bên cạnh đó, 

những thay đổi rộng rãi, mang tính thể chế, thay vì nhắm mục tiêu cá nhân, có nhiều khả 

năng thành công về lâu dài. Điều này có thể bao gồm việc quy định buộc người sử dụng 

lao động tạo ra môi trường làm việc thân thiện với gia đình hơn, chính sách an sinh về nhà 

ở hay ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên sự thành công của các chính sách khuyến sinh 

thường phụ thuộc nhiều vào bối cảnh xã hội và thể chế cụ thể của mỗi quốc gia (McDonald, 

2000c).  

 Khung phân tích các yếu tố quyết định mức sinh 

Trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu thực trạng giảm sinh ở các dân số có mức sinh 

cao trong giai đoạn khoảng từ giữa đến cuối thể kỷ 20, các nhà nghiên cứu đã đề xuất một 

số mô hình về tác động trực tiếp của và các yếu tố sinh học của quá trình sinh sản, hay còn 

gọi là các yếu tố quyết định mức sinh gần sát, đến mức sinh (ví dụ Bongaarts, 1978). Đầu 

thế kỷ 21 khi mức sinh ở hầu hết các quốc gia trên thế giới đã giảm về gần hoặc dưới mức 

thay thế, Bongaarts (2002 và 2001) đã đề xuất mô hình phù hợp hơn với mức sinh trung 

bình hoặc thấp, dựa trên “số con mong muốn” cùng với 6 nhóm yếu tố tác động: (1) chỉ số 

sinh con ngoài ý muốn, (2) mức tử vong trẻ em, (3) sở thích có con trai/con gái, (4) tuổi 

phụ nữ khi sinh con, (5) mức độ vô sinh, và (6) những đặc điểm kinh tế-xã hội khuyến 

khích hay ngăn cản việc sinh đủ số con mong muốn. Ba yếu tố đầu làm tăng sinh so với số 

con mong muốn. Khi mức sinh thấp thì nghiên cứu về ba yếu tố cuối rất có ý nghĩa trong 

việc xây dựng chính sách khuyến sinh (xem Nguyễn Đức Vinh, 2017b). Điểm đáng lưu ý 

là yếu tố thứ 6 là mở nên có thể vận dụng tương đối linh hoạt trong từng điều kiện dân số 

cụ thể, nhưng cũng đặt ra vấn đề về khả năng so sánh kết quả nghiên cứu khác nhau. Khung 

phân tích các yếu tố quyết định mức sinh của Bongaarts (2002 và 2001) đã đươc vận dụng 

khá hiệu quả trong một số nghiên cứu gần đây về mức sinh ở Việt Nam (ví dụ Nguyễn Đức 

Vinh, 2017a; 2021; IOS & ERIA, 2025). 

3. Vận dụng quan điểm lý thuyết hiện đại cho mức sinh ở Việt Nam 

Có thể thấy, các quan điểm lý thuyết hiện đại về mức sinh khá phong phú và đa dạng, 

được phát triển từ nhiều hướng tiếp cận khác nhau. Trong bối cảnh mức sinh ở Việt Nam 

đã giảm xuống dưới mức thay thế nhưng vẫn khác biệt đáng kể giữa các tỉnh thành, khu 

vực, cũng như giữa các dân tộc và các nhóm dân số, nghiên cứu mức sinh đòi hỏi một cách 

tiếp cận toàn diện và đa chiều. Việc xem xét vận dụng phù hợp và linh hoạt các lý thuyết 

cho nghiên cứu mức sinh là rất cần thiết để góp phần xây dựng và triển khai hiệu quả chính 

sách hướng tới duy trì vững chắc mức sinh thay thế, hay ít nhất là ngăn mức sinh giảm sâu. 

Bảng 1 gợi ý sơ lược khả năng vận dụng một số lý thuyết hiện đại lý giải mức sinh ở 

Việt Nam và hàm ý chính sách. Chẳng hạn, các mô hình như lý thuyết quá độ dân số lần 

hai có thể giúp lý giải sự đa dạng hóa các hình thức gia đình và trì hoãn sinh con. Lý thuyết 

bình đẳng giới và mức sinh có thể soi sáng sự mâu thuẫn giữa tiến bộ của phụ nữ trong giáo 

dục và công việc với gánh nặng gia đình truyền thống. Lý thuyết vòng đời và bất định cũng 
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cung cấp khung phân tích để hiểu các quyết định sinh sản trong bối cảnh kinh tế và xã hội 

nhiều biến động. 

Bảng 1. Vận dụng một số lý thuyết hiện đại lý giải mức sinh ở Việt Nam  

và hàm ý chính sách 

Lý thuyết Cơ chế lý giải TFR giảm xuống  

dưới mức thay thế 

Hàm ý chính sách 

Lý thuyết kinh tế Chi phí nuôi con, đặc biệt là chi phí cơ hội 

(thời gian, sự nghiệp của phụ nữ), tăng cao 

khi các gia đình ưu tiên "chất lượng" con cái 

(đầu tư giáo dục) hơn "số lượng". 

Chính sách cần giảm chi phí trực tiếp 

và chi phí cơ hội của việc sinh và nuôi 

con (hỗ trợ tài chính, phúc lợi xã hội). 

Giá trị con cái Mức sinh thấp do các giá trị truyền thông 

của con cái đều có xu hướng suy giảm 

Chú trọng duy trì giá trị gia đình và 

con cái, nhất là các giá trị tâm lý, vai 

trò và nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ. 

Bình đẳng giới và 

Mức sinh 

Mâu thuẫn giữa bình đẳng giới trong công 

việc/xã hội và bất bình đẳng giới trong gia 

đình làm tăng gánh nặng và giảm động lực 

sinh sản của phụ nữ có học vấn cao. 

Thúc đẩy bình đẳng giới trong gia 

đình, hỗ trợ các dịch vụ công hỗ trợ 

bà mẹ, chăm sóc trẻ em chất lượng 

cao (nhà trẻ, trường học). 

Lan tỏa văn hóa và 

mức sinh 

Mức sinh thấp ở vùng hay nhóm dân số có 

điều kiện kinh tế-xã hội hạn chế là do lan 

tỏa các giá trị và lối sống hiện đại từ vùng 

lân cận 

Truyền thông có định hướng có thể 

điều chỉnh nội dung và tốc độ “lan tỏa 

văn hóa”, qua đó tác động đến mức 

sinh. 

Quá độ dân số lần 

2 (SDT) 

Sự gia tăng cá nhân hóa, bình đẳng giới 

ngoài xã hội, trì hoãn hôn nhân, và lối sống 

đa dạng làm giảm động lực sinh con. 

Do xu hướng cá nhân hóa là tất yếu, 

rất khó duy trì vững chắc mức sinh 

thay thế, xem xét tập trung vào thích 

ứng với mức sinh thấp và già hóa dân 

số.  

Vòng đời & Bất 

định 

Tình trạng bấp bênh về kinh tế-xã hội (việc 

làm và thu nhập không ổn định, giá nhà ở 

quá cao) khiến các cặp vợ chồng trì hoãn các 

sự kiện vòng đời quan trọng liên quan đến 

sinh con. 

Ưu tiên các chính sách giảm thiểu bất 

định (ổn định việc làm, nhà ở xã hội), 

tăng cường hỗ trợ cá nhân và gia đình 

theo các giai đoạn vòng đời phù hợp 

với sinh đẻ và nuôi con. 

Chính sách & Thể 

chế 

Cấu trúc thể chế và chính sách hỗ trợ gia 

đình, sinh đẻ và nuôi con ở Việt Nam (phúc 

lợi xã hội, nghỉ thai sản, dịch vụ chăm sóc) 

còn chưa đủ và bất cập. 

Tăng cường an sinh, phúc lợi, và hỗ 

trợ nuôi con toàn diện, xác định hỗ trợ 

và khuyến sinh thành ưu tiên quốc 

gia. 

Vận dụng lý thuyết lan tỏa văn hóa có thể giúp lý giải tình trạng mức sinh thấp ở 

vùng hay nhóm dân số có điều kiện kinh tế xã hội hạn chế hơn so với vùng lân cận. So với 

Đồng bằng sông Hồng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có mức thu nhập và đô thị hóa 

thấp hơn nhưng mức sinh luôn thấp hơn hẳn trong suốt 3 thập kỷ qua (Tổng cục Thống kê, 

2024). Nguyên nhân có thể là do vùng Đông Nam Bộ bên cạnh có mức độ phát triển kinh 

tế vượt trội cùng với mức sinh thấp nhất toàn quốc đã lan truyền khuôn mẫu và lối sống ít 

con thông qua quá trình di cư và mạng lưới xã hội giữa hai vùng. Do đó, nghiên cứu tìm 

hiểu cơ chế lan tỏa văn hóa có thể giúp dự báo mức sinh và xây dựng giải pháp truyền thông 

có định hướng, điều chỉnh nội dung và tốc độ “lan tỏa văn hóa”, qua đó tác động đến mức 

sinh. 
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Từ góc độ của lý thuyết chính sách và thể chế, việc xây dựng và triển khai chính sách 

duy trì vững chắc mức sinh thay thế tại Việt Nam cần vượt ra ngoài các biện pháp khuyến 

khích đơn lẻ. Lý thuyết này gợi ý rằng TFR giảm thấp ở Việt Nam không chỉ là vấn đề kinh 

tế hay văn hóa mà còn là vấn đề chính sách và thể chế. Chính sách không thể chỉ dừng lại 

ở tuyên truyền mà phải giải quyết các rào cản về chi phí, an sinh và sự bất ổn trong cuộc 

sống. Lý thuyết cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh toàn bộ hệ thống thể 

chế để tạo ra một môi trường xã hội và kinh tế thuận lợi cho việc sinh con, đặc biệt là khi 

Việt Nam đã bước vào giai đoạn mức sinh giảm xuống dưới mức thay thế và già hóa dân 

số. Các chính sách cần vượt ra khỏi việc hỗ trợ tài chính đơn thuần hay chỉ tập trung vào 

các vấn đề dân số trực tiếp. Thay vào đó, nên chú trọng giải quyết các vấn đề liên quan đến 

sự bất ổn trong xã hội, cung cấp các giải pháp toàn diện về chăm sóc trẻ em, nhà ở và việc 

làm và an sinh xã hội. 

Cuối cùng, việc vận dụng các lý thuyết hiện đại trong nghiên cứu mức sinh thường 

yêu cầu hướng tiếp cận liên ngành, đòi hỏi dữ liệu khá phức hợp, chính xác và đáng tin cậy 

với phương pháp khảo sát, thu thập và xử lý dữ liệu phù hợp. Xem xét kết hợp lý thuyết 

hiện đại với các phương pháp định lượng và định tính, giữa tiếp cận thời điểm và tiếp cận 

vòng đời, sử dụng các nguồn dữ liệu đa dạng và áp dụng các kỹ thuật phân tích hiện đại sẽ 

giúp nâng cao hiệu quả nghiên cứu, cung cấp cơ sở vững chắc cho các quyết định chính 

sách liên quan. Ngoài ra, quá trình vận dụng các lý thuyết nêu trên trong nghiên cứu ở Việt 

Nam cũng có thể nảy sinh những yếu tố mới, góp phần phát triển và hoàn thiện cơ sở lý 

luận chung về mức sinh. 
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